
                                                         

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Đoàn Ngọc Hùng 000072/ĐB-GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7h00 đến 11h30; Chiều từ 

13h30 đến 17h00.

Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Điện Biên

2 Nguyễn Hồng Thanh

00018/ĐB-CCHN; 

645/QĐ-KSBT; 

646/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Răng-Hàm-Mặt; giao 

chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật; giao phụ trách 

chuyên môn Phòng khám 

Răng-Hàm-Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7h00 đến 11h30; Chiều từ 

13h30 đến 17h00.

Phó giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Điện Biên; 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; 

phụ trách chuyên môn 

Phòng khám Răng-

Hàm-Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Chiều: 17h05 đến 

20h00; Thứ 7 và chủ 

nhật: 7h00 đến 20h00

Nha khoa 

Hoàng 

Thanh

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ                                                                                                                                                                                       

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Văn Thái, Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian làm việc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Thời gian khám chữa bệnh trong ngày: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Khám chữa bệnh BHYT: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Số: 1325/KSBT-KHNV
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

3 Từ Bá Hải
003244/ĐB-CCHN;

07/QĐ-KSBT;
639/QĐ-KSBT

Khám, tư vấn, điều trị dự
phòng các bệnh truyền

nhiễm; giao khám bệnh, chữa
bệnh thuộc lĩnh vực bệnh

truyền nhiễm; giao phụ trách
chuyên môn Phòng khám Ký

sinh trùng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Phó giám đốc Trung
tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh Điện Biên;
Bác sĩ phụ trách

chuyên môn Phòng
khám Ký sinh trùng;

khám bệnh, chữa bệnh
thuộc lĩnh vực bệnh

truyền nhiễm

4 Phạm Xuân Sáng
003626/ĐB-CCHN;

656/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh đa khoa;
giao nhiệm vụ tại Phòng

khám đa khoa, chuyên khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ; Phó trưởng
Phòng Kế hoạch -

Nghiệp vụ, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật

tỉnh Điện Biên; khám
bệnh, chữa bệnh tại

Phòng khám đa khoa,
chuyên khoa

5 Nguyễn Hương Thanh
003546/ĐB-CCHN;

657/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa Nội; giao nhiệm vụ tại

Phòng khám đa khoa, chuyên
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ; Phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ,

Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Điện
Biên; khám bệnh,

chữa bệnh tại Phòng
khám đa khoa, chuyên

khoa
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

6 Trần Thanh Bình
002978/ĐB-CCHN;

569/QĐ-KSBT;
639/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa da liễu; khám, điều trị

ARV và chăm sóc bệnh nhân
nhiễm HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Trưởng Phòng
khám đa khoa, chuyên
khoa; khám Da liễu;

khám, điều trị ARV và
chăm sóc bệnh nhân
nhiễm HIV/AIDS

7 Nguyễn Mạnh Tuấn
003045/ĐB-CCHN;

651/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh đa khoa;
giao phụ trách chuyên môn

Phòng khám Bệnh nghề
nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phụ trách
chuyên môn Phòng
khám Bệnh nghề

nghiệp

8 Nguyễn Toàn Thắng
002918/ĐB-CCHN;

793/QĐ-SYT;
655/QĐ-KSBT

Khám tư vấn điều trị dự
phòng các bệnh truyền

nhiễm; giao nhiệm vụ tại
Phòng khám đa khoa, chuyên

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00

Bác sĩ Phòng khám đa
khoa, chuyên khoa

Thứ 7 và chủ nhật:
Sáng: 7h00 đến 11h30;

Chiều: 13h30 đến
19h00

Phòng tư
vấn tiêm

chủng vắc
xin Tuần

Giáo

9 Nguyễn Thị Hải Hà
003082/ĐB-CCHN;

04/QĐ-KSBT

Khám phát hiện và xử trí các
bệnh thông thường, xử trí

ban đầu một số trường hợp
cấp cứu tại cộng đồng; giao
nhiệm vụ tại Phòng khám đa

khoa, chuyên khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00

Bác sĩ Phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ,

Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Điện

Biên; khám chữa bệnh
tại Phòng khám đa
khoa, chuyên khoa
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

10 Bùi Quang Thành

000835/ĐB-CCHN;
1200/QĐ-SYT;
641/QĐ-KSBT;
111/QĐ-KSBT;
256/QĐ-KSBT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa; Bổ sung phạm vi

chuyên môn khám điều trị
bệnh nội tiết - Đái tháo

đường, xét nghiệm hóa sinh,
siêu âm tuyến giáp & chọc
hút tế bào tuyến giáp, điện
tim; giao phụ trách chuyên
môn Phòng khám Nội tổng
hợp; giao nhiệm vụ Chẩn
đoán hình ảnh; thực hiện

chuyên môn khám chữa bệnh
và dịch vụ kỹ thuật chuyên

ngành
Điện quang

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phụ trách
chuyên môn Phòng
khám Nội tổng hợp;

Siêu âm & chọc hút tế
bào tuyến giáp; điện

tim; kiêm nhiệm công
tác Chẩn đoán hình

ảnh

11 Nguyễn Thị Thúy Ninh
0001609/ĐB-

CCHN; 2117/QĐ-
KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa nhi; nội tiết - đái tháo
đường; khám bệnh, chữa

bệnh Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Phòng khám
Nội tổng hợp

12 Nguyễn Thị Lan 000032/ĐB-GPHN Điều dưỡng
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng Phòng
khám Nội tổng hợp
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

13 Trần Thanh Thúy
0000354/ĐB-

GPHN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng đại học
Phòng khám Nội tổng

hợp

14 Lê Văn Hùng
000224/ĐB-CCHN;

650/QĐ-KSBT;
640/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa da liễu; giao phụ trách
chuyên môn Phòng khám Da
liễu; khám, điều trị ARV và
chăm sóc bệnh nhân nhiễm

HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phụ trách
chuyên môn Phòng

khám Da liễu; khám,
điều trị ARV và chăm
sóc bệnh nhân nhiễm

HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6:
Trưa từ 11h35 đến

13h00; Chiều từ 17h05
đến 20h00.

Thứ 7 và chủ nhật:
Sáng: 7h00 đến 11h30;

Chiều: 13h30 đến
20h00

PK chuyên
khoa Da liễu

15 Trương Thị Thanh Hương 000927/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên

khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00

Bác sĩ Phòng khám Da
liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6:
Trưa từ 11h35 đến

13h00; Chiều từ 17h15
đến 21h00.

Thứ 7 và chủ nhật:
8h00 đến 20h00.

PK chuyên
khoa Da liễu
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

Thứ 2, thứ 3: Trưa từ
11h35 đến 12h30;

Chiều từ 17h05 đến
19h00.

PK Đa khoa
Thanh Hải
thuộc Công
ty Cổ phần
Thanh Hải
Điện Biên

Thứ 4, thứ 5, thứ 6:
Trưa từ 11h35 đến

12h30; Chiều từ 17h05
đến 19h00. Chủ nhật:
từ 07h00 đến 22h30

PK chuyên
khoa Da liễu

Thứ 7: Sáng: 7h00 đến
11h30; Chiều: 13h30

đến 19h00

PK Đa khoa
Minh Giang
thuộc Công
ty Cổ phần
Minh Giang
Điện Biên

16
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.
Cao Văn Toàn

002529/ĐB-CCHN;
106/QĐ-KSBT;
145/QĐ-KSBT;
512/QĐ-KSBT

Bác sĩ Phó trưởng
Phòng khám đa khoa,

chuyên khoa;khám
chữa bệnh Ngoại

khoa; khám Da liễu;
khám điều trị
HIV/AIDS

Khám chữa bệnh chuyên
khoa da liễu; điều trị dự

phòng Lao/HIV; Khám chữa
bệnh Ngoại khoa; Điều trị và

chăm sóc HIV/AIDS
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

17 Phạm Văn Chiến

000043/ĐB-GPHN;
11/QĐ-KSBT;
110/QĐ-KSBT;
252/QĐ-KSBT

Điều dưỡng, giao nhiệm vụ
Chẩn đoán hình ảnh; thực

hiện chuyên môn khám chữa
bệnh và dịch vụ kỹ thuật

chuyên ngành
Điện quang

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân điều dưỡng
Phòng khám Da liễu;
kiêm nhiệm công tác
Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 4, thứ 5, thứ 6:
Trưa từ 11h35 đến

13h00; Chiều từ 17h10
đến 21hh30. Chủ nhật:

từ 07h00 đến 22h30

PK chuyên
khoa Da liễu

18 Trần Ngọc Điệp
0000346/ĐB-

GPHN; 362/QĐ-
KSBT

Điều dưỡng; bổ sung nhiệm
vụ thực hiện công tác điều
dưỡng chuyên khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng đại học
Phòng khám Da liễu,

PK Mắt

19 Nguyễn Thị Bình
000917/ĐB-CCHN;

644/QĐ-KSBT

Khám bệnh, chữa bệnh sản
phụ khoa - KHHGĐ; giao

phụ trách chuyên môn Phòng
khám Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phụ trách
chuyên môn Phòng

khám Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6:
trưa từ 11h35 đến

13h20; chiều từ 17h05
đến 20h00.

Thứ 7 và chủ nhật:
7h00 đến 20h00

PK Đa khoa
Bình An

trực thuộc
Công ty Cổ
phần Trí Tín
Điện Biên
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

20 Nguyễn Thị Kim Hương

0002151/ĐB-
CCHN; 190/QĐ-
KSBT; 304/QĐ-

KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa nội; giao nhiệm vụ

khám bệnh, chữa bệnh sản
phụ khoa; giao nhiệm vụ siêu

âm tổng quát

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phòng khám
Sản; Siêu âm tổng

quát

Từ thứ 2 đến thứ 6:
trưa từ 11h35 đến

13h15; chiều từ 17h10
đến 21h00.

Thứ 7 và chủ nhật:
8h00 đến 20h00

PK chuyên
khoa Nội

21 Quàng Thị Hương
 03279/ĐB-CCHN;

304/QĐ-KSBT
Khám chữa bệnh chuyên

khoa Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phòng khám
Sản

22 Nguyễn Thị Phương 000075/ĐB-CCHN

Theo Quy định tại Điều 9,
Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ Y

tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

NHS cao đẳng Phòng
khám Sản

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 000254/ĐB-CCHN
Chuyên khoa phụ sản

KHHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân điều dưỡng
phụ sản KHHGĐ
Phòng khám Sản

8/16



STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

24 Nguyễn Trọng Dũng
002706/ĐB-CCHN;

643/QĐ-KSBT;
191/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa mắt; giao phụ trách
chuyên môn Phòng khám
Mắt; giao nhiệm vụ phẫu

thuật Phaco

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phụ trách
chuyên môn Phòng
khám Mắt; Phòng
PT,TT; phẫu thuật

Phaco

Từ thứ 2 đến thứ 6:
Trưa từ 11h35 đến

13h00; Chiều từ 17h15
đến 20h00.

Thứ 7 và chủ nhật:
8h00 đến 20h00.

PK chuyên
khoa Mắt

25 Phạm Thị Thanh Tâm
0001891/ĐB-

CCHN

Theo Quy định tại Điều 6,
Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ Y

tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng cao đẳng
Phòng khám Mắt;

Phòng lưu bệnh nhân,
Phòng PT,TT

26 Trần Thị Tình 002618/ĐB-CCHN

Theo Quy định tại Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng
Phòng khám Mắt,

Phòng lưu bệnh nhân,
Phòng PT,TT

27 Trần Hồng Đạo
0000353/ĐB-

GPHN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng đại học
Phòng hồi sức cấp

cứu; PK mắt; Phòng
PT,TT, Phòng lưu

bệnh nhân

28 Đặng Thị Lan
002620/ĐB-CCHN;

05/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa Mắt; khám bệnh Răng -

Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Phòng khám
Răng - Hàm - Mặt; PK

Mắt; Phòng PT, TT,
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

29 Hà Thị Chuyên
0000347/ĐB-

GPHN; 199/QĐ-
KSBT

Điều dưỡng
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00

Điều dưỡng đại học
PK Răng - Hàm - Mặt

30 Ngô Thị Thủy

002950/ĐB-CCHN;
808/QĐ-SYT;

647/QĐ-KSBT;
19/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa nội; Bổ sung phạm vi

chuyên môn khám chữa bệnh
chuyên khoa Tai - Mũi -

Họng; giao nhiệm vụ khám,
tư vấn, điều trị các bệnh Tai -
Mũi - Họng; giao phụ trách

chuyên môn Phòng khám Tai
- Mũi - Họng; khám, điều trị
ARV và chăm sóc cho bệnh

nhân nhiễm HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phụ trách
chuyên môn Phòng
khám Tai - Mũi -

Họng; PK Nội tổng
hợp; PK điều trị

HIV/AIDS

31 Tòng Thị Thanh

002761/ĐB-CCHN;
1131/QĐ-SYT;
232/QĐ-KSBT;
257/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh đa khoa; bổ
sung phạm vi hành nghề
khám chữa bệnh chuyên

khoa răng hàm mặt; công tác
tại phòng khám đa khoa

thuộc Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Điện Biên;
khám chữa bệnh chuyên
khoa Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phòng khám đa
khoa; PK Răng - Hàm

- Mặt

thứ 2 đến thứ 6 từ
18h30 đến 22h00; Thứ
7, chủ nhật và ngày lễ:

07h00 đến 22h00

PK chuyên
khoa răng
hàm mặt

Thanh Dũng
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

32 Lò Hoài Thu
002610/ĐB-CCHN;  

147/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu; giao tham gia  

khám chuyên khoa Tâm thần

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7h00 đến 11h30; Chiều từ 

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phòng khám Da 

liễu;  khám chuyên 

khoa Tâm thần

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h45 đến 

13h15; Chiều từ 17h30 

đến 21h00.                            

Thứ 7 và chủ nhật và 

nghỉ lễ: 8h00đến 

20h00

PK chuyên 

khoa Da liễu

33 Phạm Vũ Quỳnh
002533/ĐB-CCHN; 

768/QĐ-KSBT

Chuyên khoa gây mê hồi sức; 

tham gia khám bệnh Tâm 

Thần

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7h00 đến 11h30; Chiều từ 

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ P. hồi sức cấp 

cứu; P. khám Mắt; P. 

Lưu BN; khám bệnh 

Tâm thần

34 Nguyễn Anh Thái
003493/ĐB-CCHN;  

192/QĐ-KSBT

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Giao nhiệm vụ cho viên chức 

làm công tác xét nghiệm đo 

tải lượng vi rút HCV

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7h00 đến 11h30; Chiều từ 

13h30 đến 17h00.

Phó trưởng khoa phụ 

trách Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng; Bộ phận 

cận lâm sàng - Chẩn 

đoán hình ảnh

35 Vì Thị Sơn

002851/ĐB-CCHN; 

193/QĐ-KSBT; 

642/QĐ-KSBT

Kỹ thuật y học chuyên ngành 

xét nghiệm; giao phụ trách 

chuyên môn Bộ phận cận lâm 

sàng - Chẩn đoán hình ảnh; 

giao thực hiện công tác xét 

nghiệm đo tải lượng vi rút 

HCV

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7h00 đến 11h30; Chiều từ 

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng; 

phụ trách chuyên môn 

Bộ phận cận lâm sàng - 

Chẩn đoán hình ảnh
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

36 Đặng Thị Thanh Loan

003487/ĐB-CCHN;
379/QĐ-KSBT;
112/QĐ-KSBT;
257/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh đa khoa;
giao nhiệm vụ khám bệnh,

chữa bệnh tại chuyên ngành
chẩn đoán hình ảnh cơ bản;
giao nhiệm vụ phụ trách an

toàn bức xạ; thực hiện
chuyên môn khám chữa bệnh
và dịch vụ kỹ thuật chuyên

ngành
Điện quang

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Khoa Xét
nghiệm - Chẩn đoán
hình ảnh - Thăm dò

chức năng; phụ trách
an toàn bức xạ

37 Lương Thị Thu Trang 002770/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân xét nghiệm y
học Khoa Xét nghiệm
- Chẩn đoán hình ảnh -

Thăm dò chức năng

 Thứ 6: Từ 11h35 đến
13h00 (01 buổi/tuần)

PK Đa khoa
Thanh Hải
thuộc Công
ty Cổ phần
Thanh Hải
Điện Biên

38 Cà Thị Dung 002782/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

KTV Khoa Xét
nghiệm - Chẩn đoán
hình ảnh - Thăm dò

chức năng
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

39 Đỗ Thị Hải Yến
0000121/ĐB-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân kỹ thuật xét
nghiệm y học,  khoa
Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh - Thăm
dò chức năng

40 Lò Thị Huệ
0000123/ĐB-

GPHN
Xét nghiệm Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân kỹ thuật xét
nghiệm y học, khoa
Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh - Thăm
dò chức năng

41 Nguyễn Văn Cường 002774/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Kỹ thuật viên Khoa
Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh - Thăm
dò chức năng

42 Nguyễn Thị Nga
0000122/ĐB-

GPHN
Xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân Kỹ thuật xét
nghiệm y học, khoa
Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh - Thăm
dò chức năng
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

43 Tăng Thị Quỳnh Nga
0000370/ĐB-

GPHN
Xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Cử nhân Kỹ thuật xét
nghiệm y học, khoa
Xét nghiệm - Chẩn

đoán hình ảnh - Thăm
dò chức năng

44 Vũ Hải Hùng
002446/ĐB-CCHN;

187/QĐ-KSBT

Khám điều trị ARV và điều
trị nghiện các chất thuốc

phiện bằng thuốc thay thế;
điều trị viêm gan vi rút C cho
người đồng nhiễm HIV/vi rút

viêm gan C

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ trưởng Khoa
phòng, chống

HIV/AIDS; Phòng
khám điều trị
HIV/AIDS

45 Lò Thị Tố Khuyên

002891/ĐB-CCHN;
1218/QĐ-KSBT;
61/QĐ-KSBT;
648/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa nội; giao nhiệm vụ điều

trị ARV cho bệnh nhân
HIV/AIDS; điều trị viêm gan

vi rút C cho người đồng
nhiễm HIV/vi rút viêm gan
C; giao phụ trách chuyên
môn Phòng khám điều trị

HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Phó trưởng
Khoa phòng, chống

HIV/AIDS; phụ trách
chuyên môn Phòng

khám điều trị
HIV/AIDS
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

46 Đào Thị Nguyên
002890/ĐB-CCHN;

877a/QĐ-KSBT;
186/QĐ-KSBT

Khám chữa bệnh chuyên
khoa nội; điều trị ARV cho
bệnh nhân HIV/AIDS; điều

trị viêm gan vi rút C cho
người đồng nhiễm HIV/vi rút

viêm gan C

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Phòng khám
điều trị HIV/AIDS

47 Trịnh Thị Thảo  002444/ĐB-CCHN
Khám điều trị ARV và điều

trị nghiện các chất thuốc
phiện bằng thuốc thay thế

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ Phòng khám
điều trị HIV/AIDS

48 Hoàng Thị Dung

002442/ĐB-CCHN;
319/QĐ-SYT;
51/QĐ-KSBT;
19/QĐ-KSBT

Y khoa; khám, điều trị ARV
và chăm sóc cho bệnh nhân

nhiễm HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Bác sĩ phòng khám đa
khoa, chuyên khoa;

PK điều trị HIV/AIDS

49 Tòng Thị Thu Hà 002892/ĐB-CCHN

Theo Quy định tại Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng trung học
Phòng khám điều trị

HIV/AIDS
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

50 Trịnh Thị Thanh
0001091/ĐB-

CCHN

Theo Quy định tại Điều 6
Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ Y

tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng trung cấp
Phòng khám điều trị

HIV/AIDS

51 Cao Quỳnh Hạnh 002904/ĐB-CCHN

Theo Quy định tại Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Điều dưỡng trung cấp
Phòng khám điều trị

HIV/AIDS

52 Lê Diệu Linh
260/CCCHN-D-

SYT-ĐB

Quầy thuốc; tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu,

thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Dược sĩ Bộ phận
Dược - Cấp phát thuốc

53 Đinh Hương Ly
103/CCHN-D-SYT-

ĐB

Quầy thuốc; tủ thuốc trạm y
tế xã; cơ sở bán lẻ dược liệu,

thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Dược sĩ cao đẳng Bộ
phận Dược - Cấp phát

thuốc

54 Nguyễn Thị Thu Hà
370/CCHN-D-SYT-

ĐB
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Dược sĩ cao đẳng Bộ
phận Dược -  Cấp phát

thuốc
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STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

55 Hoàng Xuân Phương
424/CCHN-D-SYT-
DB; 191/QĐ-KSBT

Nhà thuốc; quầy thuốc; tủ
thuốc trạm y tế xã; cấp phát
thuốc cho bệnh nhân điều trị

viên gan C

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Dược sĩ Đại học Bộ
phận Dược - Cấp phát

thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6:
Trưa từ 11h35 đến

13h00; Chiều từ 17h05
đến 20h00.

Thứ 7 và chủ nhật:
Sáng: 7h00 đến 11h30;

Chiều: 13h30 đến
20h00

Nhà thuốc
Tuyến Thủy

56 Trần Thị Vân
506/CCHN-D-SYT-

ĐB
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
7h00 đến 11h30; Chiều từ

13h30 đến 17h00.

Dược sĩ cao đẳng Bộ
phận Dược - Cấp phát

thuốc

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- BHXH tỉnh Điện Biên;
- Ban Giám đốc TTKSBT;
- Các khoa/phòng TTKSBT;
- Lưu: VT, KHNV.

Ths. Bs. Nguyễn Hồng Thanh

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điện Biên, ngày         tháng       năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
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